
STT TUỔI PARA ĐỊNH BỆNH

4 0 0

4 0 0

7 1 59 ĐT
UXTC trong dây chằng rộng; CĐ 

khác:

7 1 0 UNBT(T)

7 2 40 2012 UBT (P) 7 cm nghi LNMTC

7 3 23 ĐT UBT (P) nghi LNMTC, dính/VMC

8 4 60 1001 K CTC giai đoạn IB1 đã k/chóp

8 5 43 2012 K CTC giai đoạn I đã k/chóp

9 6 45 1011 UXTC 14 tuần

9 7 40 1001 LNMTCBT 2 bên

9 8 39 1001 UXTC/HM II

11 9 62 1001 UBT (P) 5 cm

11 10 46 2002 UBT (P)

11 11 23 ĐT UBT (P) 8 cm

2 12 54 2012 UBT (T) 

2 13 41 1001 UBT (P) 7 cm

2 14 38 2012 UBT (T) 9 cm

4 0 0

4 0 0

7 1 57 1021 CIN 3 lan rộng đã k/chóp

7 2 47 1001 UXTC 14 tuần

7 3 46 2012 UBT (T) 6 cm/VMC

8 4 46 2002 K NMTC giai đoạn II

8 5 39 2002 UBT giáp biên ác/Đã NS bóc u

9 6 51 3023 UXTC có cuống

9 7 31 0010 T/d U bì BT(P) tái phát/VMC 3 lần

DANH SÁCH BỆNH NHÂN ĐƯỢC DUYỆT PHẪU THUẬT NỘI SOI

PHAN NGA + NHÂN + ABIDIN.TT

PHAN NGA + NHÂN + ABIDIN.TT

MỸ NGỌC + VY.YD + XUÂN SANG.TT

MỸ NGỌC + VY.YD + XUÂN SANG.TT

K.CHI.PNT + X.TRANG 2 + KIM PHƯỢNG.TT

BS KHOA NS + THANH THẢO + KIM HOÀNG.TT

BS KHOA NS + MINH ĐỨC + THANH TÌNH.TT

THƯƠNG.BM + ĐÌNH VINH + QUỐC ĐẠT.TT

THƯƠNG.BM + ĐÌNH VINH + QUỐC ĐẠT.TT

THƯƠNG.BM + ĐÌNH VINH + QUỐC ĐẠT.TT

ĐỖ HIẾU + KIM HÀO + MINH HIỀN.TT

THANH THÚY + TUYẾT TRINH + THỊ NHUNG.TT

THANH THÚY + TUYẾT TRINH + THỊ NHUNG.TT

THANH THÚY + TUYẾT TRINH + THỊ NHUNG.TT

K.CHI.PNT + X.TRANG 2 + KIM PHƯỢNG.TT

K.CHI.PNT + X.TRANG 2 + KIM PHƯỢNG.TT

HƯNG + Đ.THẢO + A.THƯ4

HƯNG + Đ.THẢO + A.THƯ4

MỸ NHI + ANH TUẤN + ABIDIN.TT

MỸ NHI + ANH TUẤN + ABIDIN.TT

ĐỖ HIẾU + KIM HÀO + MINH HIỀN.TT

ĐỖ HIẾU + KIM HÀO + MINH HIỀN.TT

BS PHẨU THUẬT

BS KHOA NS + PHƯƠNG ANH + HOA NI.TT

BS KHOA NS + THANH UYÊN + MINH NHÂN.TT

HƯNG + Đ.THẢO + A.THƯ4

NS Cắt TC chừa 2BT nếu tốt

NS Bóc u, KTSD

NS Cắt TC tận gốc + 2PP + nạo hạch chậu 2 bên 

NS Cắt TC toàn phần + 2PP + MNL + RT

NS Cắt TC toàn phần + 2PP

NS Bóc u, KTSD

NS Cắt PP có u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS CĐ ĐT

NS CĐ ĐT

NS Cắt TC + 2PP + Cắt xuống AĐ 2 cm

NS Cắt HTTC chừa 2BT

NS Bóc u, KTSD

NS BTC + ổ bụng, Bóc UXTC, KTSD

NS Cắt PP có u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

DỰ ĐỊNH CÁCH MỔ

NS CĐ ĐT

NS CĐ ĐT

NS Cắt TC toàn phần + 2PP nếu UXTC; NS Cắt PP có

u nếu UNBT

Từ ngày 21/12/2015 đến ngày 27/12/2015 (Tuần4)

NS Bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD (khó)

NS Cắt TC tận gốc + nạo hạch chậu 2 bên 

NS Cắt TC tận gốc chừa 2BT + nạo hạch chậu 2 bên 

ĐỖ THỊ BÍCH HẠNH

VÕ THỊ SÁU NHỎ

NGÔ THỊ PHỤC

DƯƠNG THỊ LƯỢNG

HUỲNH THỊ THANH

LÊ THỊ TUYẾT

NGÔ THỊ CHÂU

NGUYỄN CẨM TÀI

NGUYỄN THỊ HOA

PHAN HỒNG THÚY VÂN

HỒ THỊ LOAN

BN TNTC

BN TNTC

VÕ THỊ TÂM

PHẠM THỊ SEN

NGUYỄN THỊ BÌNH

TRẦN THỊ MỸ HẠNH

LÊ THỊ A

PHẠM THỊ LỆ HÀ

HỌ VÀ TÊN

BN TNTC

BN TNTC

NGUYỄN THỊ TAO

LÊ THỊ LIÊN

ĐÀO THỊ THU THỦY

NGUYỄN THỊ BÍCH LAN

482UB

UBPK

4918

5086

8925

492UB

4949

8965

SHC

4923

5041

5031

484UB

483UB

SỞ Y TẾ TPHCM

BỆNH VIỆN TỪ DŨ

Thứ: HAI 

Thứ: BA 

4927

5050

4933

8919

PM

Ngày: 21/12/2015 

Ngày: 22/12/2015 

5048

8924

5049

5042



9 8 27 ĐT UBT (P) 8 cm

11 9 45 1001 UBT (P) 8 cm

11 10 29 1001 VS II/ Tắc ODT(T)

11 11 26 0010 VS II/ Tắc ODT(T)

2 12 38 0010 UBT (T) 7 cm

2 13 25 3003 UBT (T) 8 cm

2 14 25 ĐT UBT (T) 7 cm

4 0 0

4 0 0

7 1 58 8008 Sa BQ TC độ 3, sa TT độ 2

7 2 46 2002 CIN 3 đã k/chóp

7 3 37 2002 UBT (T) 10 cm

8 4 56 5014 CIN 3 đã k/chóp

8 5 46 2012 UXTC 14 tuần

8 6 35 1001 UBT (T) 10 cm

9 7 47 3012 UXTC 12 tuần

9 8 46 2022 UBT (T) 10 cm

9 9 27 0010 VS II/ Tắc 2 ODT

11 10 43 2022 UBT (P) 6 cm

11 11 29 ĐT UBT (T) 5 cm

11 12 18 ĐT UBT(T) 13cm

2 13 38 2022 UBT (P) 6 cm

2 14 23 ĐT UBT (P) 8 cm

2 15 22 0000 VS I/ Tắc 2 ODT

4 0 0

4 0 0

7 1 49 3003 Đa UXTC 12 tuần/Cường kinh

7 2 46 1001 UXTC 12 tuần/VMC

7 3 25 1001 UBT (P) 10 cm/VMC

8 4 55 1021 Đa UXTC 12 tuần

Q.KHOA + T.NGỌC + THANH THẢO

Q.KHOA + T.NGỌC + THANH THẢO

Q.KHOA + T.NGỌC + THANH THẢO

LÊ DIỆP + DIỆU HIỀN + VĂN HÒA.TT

M.PHƯƠNG 1 + A.KIM.NT + NGỌC BÍCH.TT

ÁI THỤY + MINH NGỌC + HUYỀN TRANG.TT

ÁI THỤY + MINH NGỌC + HUYỀN TRANG.TT

ÁI THỤY + MINH NGỌC + HUYỀN TRANG.TT

BS KHOA NS + KIM LIÊN + P.TRANG.TT

BS KHOA NS + KIM YẾN + NGỌC TRINH.TT

TR.THẢO + HUY.BM + B.QUY.NT

THỤC TRANG + ÁI + H.CƯỜNG.NT

THỤC TRANG + ÁI + H.CƯỜNG.NT

THỤC TRANG + ÁI + H.CƯỜNG.NT

M.PHƯƠNG 1 + A.KIM.NT + NGỌC BÍCH.TT

M.PHƯƠNG 1 + A.KIM.NT + NGỌC BÍCH.TT

BS KHOA NS + K.XUYẾN + KIỀU TRANG.TT

V.THÀNH + MỸ HẠNH 2 + QUANG HUY.TT

V.THÀNH + MỸ HẠNH 2 + QUANG HUY.TT

V.THÀNH + MỸ HẠNH 2 + QUANG HUY.TT

TR.THẢO + HUY.BM + B.QUY.NT

TR.THẢO + HUY.BM + B.QUY.NT

V.HÙNG + T.XUÂN + NGÂN TÂM.TT

V.HÙNG + T.XUÂN + NGÂN TÂM.TT

THIÊNTHANH + Đ.NAM.NT + KIM TUYẾN.TT

THIÊNTHANH + Đ.NAM.NT + KIM TUYẾN.TT

THIÊNTHANH + Đ.NAM.NT + KIM TUYẾN.TT

BS KHOA NS + VÕ + BẢO THUẬN.TT

MỸ NGỌC + VY.YD + XUÂN SANG.TT

V.HÙNG + T.XUÂN + NGÂN TÂM.TT

NS CĐ ĐT

NS CĐ ĐT

NS Cắt TC chừa 2BT nếu tốt

NS Cắt HTTC chừa 2BT

NS Bóc u, KTSD

NS Cắt TC toàn phần + 2PP

NS Bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS BTC + ổ bụng, CĐ ĐT

NS Cắt TC toàn phần + 2PP

NS Cắt HTTC chừa 2BT

NS Bóc u, KTSD

NS Cắt TC toàn phần + 2PP

NS Cắt PP có u, KTSD

NS BTC + ổ bụng, CĐ ĐT

NS Bóc u, KTSD

NS CĐ ĐT

NS CĐ ĐT

Đặt m/ghép thành T&S nâng TC-BQ-TT (ngã ÂĐ)

NS Cắt HTTC chừa 2BT

NS Bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS BTC + ổ bụng, CĐ ĐT

NS BTC + ổ bụng, CĐ ĐT

NS Bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NGUYỄN THỊ MÂY

LÊ THỊ THU HIỀN

BN TNTC

BN TNTC

TRƯƠNG THỊ CHÍ

NGUYỄN THỊ CHÍN

HUỲNH THỊ THANH NGUYÊN

NGUYỄN NGỌC THANH THẢO

HUỲNH THỊ ĐÀO

TRẦN THẢO UYÊN LY

NGUYỄN THỊ KIM YẾN

VŨ THỊ HUẾ

TRẦN THỊ THÂN THƯƠNG

TRẦN THỊ CẨM HÀ

LÊ THỊ TRONG 

TRẦN THỊ LIÊN

NGUYỄN KIM NHỊ

NGÔ THỊ THU HẰNG

NGUYỄN THỊ ÚT

NGUYỄN THỊ BÀI

NGUYỄN HOÀI THƯƠNG

BN TNTC

BN TNTC

PHẠM THỊ BÚT

LÊ TUYẾT NGA

NGUYỄN THỊ HỒNG NHO

PHẠM KIM SA

NGUYỄN THỊ HƯƠNG LÝ

VŨ THỊ MỸ THU

NGUYỄN THỊ NGỌC CẨM

4990

4976

5034

4969

5075

5044

5073

9041

5079

4954

4977

9039

5060

5072

218N

457UB

5076

485UB

4964

9040

8987

5056

5057

9007

8981

5054

Thứ: TƯ 

Thứ: NĂM 

Ngày: 23/12/2015 

Ngày: 24/12/2015 



8 5 40 0000 LNMTCBT (T), dính/VMC + HM I

8 6 36 1031 UXTC 12 tuần

9 7 50 4014 CIN 3 đã k/chóp

9 8 33 1021 UBT (T) 6 cm/VMC

9 9 29 0000 NXTC/HM I

11 10 37 1001 UBT (P) 6 cm/HM II

11 11 27 0000 VS I/ Tắc 2 ODT

11 12 19 ĐT U bì BT 2 bên  

2 13 45 4004 UBT (P) 5 cm

2 14 30 ĐT UBT (T) 6 cm

2 15 23 ĐT UBT (P) 7 cm

4 0 0

4 0 0

7 1 72 6006 UBT(P)

7 2 42 2002 UXTC 12 tuần/Cường kinh

7 3 29 2022 UBT 2 bên

8 4 58 4002 NXTC 10tuần + UBT(T) 5 cm

8 5 47 3013 UXTC 12 tuần/Rong huyết

8 6 42 2022 UBT (P) 6 cm/VMC 3 lần

9 7 56 3003 UBT (P) 5 cm

9 8 43 1001 UXTC 14 tuần

9 9 36 1001 UBT nghi LNMTC/HM II

11 10 62 5005 UBT (P) 8 cm

11 11 33 2002 UBT 2 bên 

11 12 19 0000 UBT (T) 5 cm

2 13 42 0000 UBT (T) 8 cm/HM I

2 14 23 0010 UBT (P) 6 cm

2 15 23 1011 UBT (P) 6 cm

TR BÍCH 2 + TỐ NHƯ + THÚY CẦM.TT

TR BÍCH 2 + TỐ NHƯ + THÚY CẦM.TT

THU NGUYỆT + LỤA.BM + NHẬT LỆ

THU NGUYỆT + LỤA.BM + NHẬT LỆ

M.TUẤN.BM + Đ.NGỌC + NGỌC BÍCH.TT

M.TUẤN.BM + Đ.NGỌC + NGỌC BÍCH.TT

M.TUẤN.BM + Đ.NGỌC + NGỌC BÍCH.TT

TR BÍCH 2 + TỐ NHƯ + THÚY CẦM.TT

H.THẮM + BÍCH TY + THÚY PHƯỢNG

H.THẮM + BÍCH TY + THÚY PHƯỢNG

N.QUANG + K.HOÀNG + MẬN

N.QUANG + K.HOÀNG + MẬN

K.HOÀNG + MẬN

THU NGUYỆT + LỤA.BM + NHẬT LỆ

YẾN OANH + M.PHƯƠNG2 + VĂN TRƯỜNG.TT

YẾN OANH + M.PHƯƠNG2 + VĂN TRƯỜNG.TT

YẾN OANH + M.PHƯƠNG2 + VĂN TRƯỜNG.TT

BS KHOA NS + ĐẠT NGUYÊN + NGỌC PHÚ.TT

BS KHOA NS + PHƯƠNG THẢO + H.CƯỜNG.TT

H.THẮM + BÍCH TY + THÚY PHƯỢNG

D.MINH + HỮU DANH + QUỐC ĐẠT.TT

D.MINH + HỮU DANH + QUỐC ĐẠT.TT

D.MINH + HỮU DANH + QUỐC ĐẠT.TT

ĐIỀN + THANH LOAN + ĐỨC TRƯỜNG.TT

ĐIỀN + THANH LOAN + ĐỨC TRƯỜNG.TT

ĐIỀN + THANH LOAN + ĐỨC TRƯỜNG.TT

LÊ DIỆP + DIỆU HIỀN + VĂN HÒA.TT

LÊ DIỆP + DIỆU HIỀN + VĂN HÒA.TT

NS Bóc u, KTSD

NS BTC + ổ bụng, Bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

Ngày 17 tháng 12 năm 2015

KT. GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC

NS Bóc u, KTSD

NS Cắt TC toàn phần + 2PP

NS Bóc NX, KTSD

NS BTC + ổ bụng, Bóc u, KTSD

NS Cắt PP có u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS CĐ ĐT

NS Cắt PP có u, KTSD

NS Cắt HTTC chừa 2BT

NS Bóc u, KTSD

NS Cắt TC toàn phần + 2PP

NS Cắt HTTC chừa 2BT

NS BTC + ổ bụng, CĐ ĐT

NS Bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS CĐ ĐT

NS BTC + ổ bụng, Bóc u, KTSD

NS C/g Bóc NX, KTSD

NS Cắt TC toàn phần + 2PP

NS Bóc u, KTSD 

NS BTC + ổ bụng, Bóc UXTC, KTSD

NS BTC + ổ bụng, Bóc u, KTSD

VÕ THỊ HỒNG PHƯỚC

NGUYỄN THỊ LƯỢM

LƯƠNG THỊ NGUYỆT KIỀU

VÕ THANH TÂM

NGUYỄN THỊ NGỌC THÚY

PHẠM THỊ HẢI

TRẦN THỊ HOÀI HƯƠNG

NGUYỄN THỊ LÝ

DƯƠNG KIM DUNG

BÙI THỊ MẬU

ĐINH THỊ PHÍ

BN TNTC

BN TNTC

VĂN THỊ KIM LIÊN

NGUYỄN THỊ LIỄU

NGUYỄN THỊ BẢY

NGUYỄN THỊ HƯỜNG

NGUYỄN THỊ HIỀN

NGUYỄN THỊ DƯƠNG

PHẠM THỊ THU OANH

HUỲNH THỊ XUÂN

PHẠM NHƯ QUỲNH

PHAN THỊ HỒNG HÀ

ĐẶNG THỊ THỦY

TRẦN THỊ HỒNG

THIỀU THỊ THÚY

NGUYỄN THỊ THU HÀ

ĐẶNG NHƯ HUỲNH

9143

9019

8852

5112

9128

5104

9022

9012

4996

5111

5011

5019

5110

5018

5270

5003

5097

5159

488UB

5084

5035

9091

9037

9093

5088

4981

Thứ: SÁU 

Ngày: 25/12/2015 


